
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 2 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A3  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Liên – Nguyễn Thị Phương Thảo 

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 03/02 đến 07/02 

Tuần 2 

Từ 10/02 đến 14/02 

Tuần 3 

Từ 17/02 đến 21/02 

Tuần 4 

Từ 24/02 đến 28/02 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Cô giáo đón trẻ, quan tâm đến sức khỏe của trẻ. 

- Cất đồ dùng ba lô, giầy dép đúng theo ký hiệu của cá nhân trẻ. 

-Tập thể dục sáng theo nhạc 

-Tập theo bài hát theo tháng 2 

+ Hô hấp: 

* Khởi động: Đi vận động nhẹ nhàng theo lời bài hát 

* Trọng động: 

- Tay: Ra trước - lên cao 

- Chân: Ngồi khuỵu gối 

- Bụng: đưa tay lên cao và cúi người xuống . 

- Bật: Bật tại chỗ 

* nhảy olymich 

* Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng. 

Thực hiện được các vận động:  
 

NSVMTL:Bài 7: Nói năng lịch sự   

 

Trò chuyện 

- Trò chuyện với bé về các trò chơi dân gian 

- Trò chuyện với bé về lễ hội mùa xuân ( Hội chùa Hương) 

- Trò chuyện với trẻ về cách ngồi trên các PTGT sao cho an toàn 

-Trò chuyện về cách thắt đai khi ngồi trên ô tô và cách đội mũ bảo hiểm khi tham gia 

giao thông cũng bố mẹ 

-Trò chuyện về các loại biển báo giao thông đường bộ bé biết 

-Trò chuyện về mầu sắc của các loại biển báo giao thông 

-Trò chuyện về các loại PTGT đường thủy   

 



Hoạt động học 

T2 

Hoạt động làm quen 

với toán 

Tách - gộp 9 đối 

tượng thành hai phần 

bằng nhiều cách tách 

khác nhau   

Hoạt động làm quen 

với toán 

Đo chiều cao của 3 

đối tượng (MT39)   

Hoạt động làm quen 

với toán 

So sánh nhận biết sự 

khác nhau về số 

lượng của 2 nhóm đồ 

vật   

Hoạt động làm quen 

với toán 

Chắp ghép các hình 

để tạo hình mới   

MT39, 

MT65, 

MT99, 

MT104, 

MT59, 

MT2 

T3 

Hoạt động làm quen 

chữ viết 

LQCC : B,D,Đ   

Hoạt động âm nhạc 

DH: Phương nam 

hoa mai thắm 

NDKH: Mùa xuân 

đầu tiên 

TC: Nốt nhạc may 

mắn   

Hoạt động làm quen 

chữ viết 

TCCC : B D Đ   

Hoạt động âm nhạc 

Dạy hát nối tiếp : Ba 

em là công nhân lái 

xe 

NH: Anh phi công ơi 

TC: Khiêu vũ với 

bóng (MT104)   

T4 

Hoạt động tạo hình 

Tô màu và trang trí 

tranh đông hồ   

Hoạt động văn học 

- Nghe truyện: Qua 

đường (MT65)   

Hoạt động tạo hình 

Ứng dụng phương 

pháp STEAM 

Xé dán : Thuyền trên 

biển (MT99)   

Hoạt động văn học 

Thơ : Cô dạy con 

(MT59)   

T5 

Hoạt động vận động 

VĐCB: Ném trúng 

đích nằm ngang bằng 

1 tay 

TC:Nhảy bao bố   

Hoạt động vận động 

VĐCB:Ném xa bằng 

2 tay 

TC: nhảy lò cò   

Hoạt động vận động 

VĐCB: Ném xa bằng 

2 tay chạy chạy chậm 

khoảng 10-12m   

Hoạt động vận động 

VĐCB: Ném trúng 

đích thẳng đứng 

TC: Meo đuổi chuột 

(MT2)   

T6 

Hoạt động khám phá 

Bé với trò chơi giân 

dan   

Hoạt động khám phá 

Tìm hiểu về lễ hội 

chùa hương   

Hoạt động khám phá 

Dạy trẻ quy tắc an 

toàn và hành vi văn 

Hoạt động khám phá 

Tìm hiểu về giao 

thông đường thuỷ   



minh khi đi ô tô và 

kỹ năng thắt dây an 

toàn   

Hoạt động ngoài 

trời 

* Thứ 2: 

- HĐCCĐ: Quan sát 

và cùng cảm nhận về 

thời tiết 

- TCVĐ:Tôm cua cá 

thi tài 

- Chơi tự chọn 

* Thứ 3: 

- HĐCCĐ: Mèo đuổi 

chuột      

- TCVĐ: Cò bắt ếch 

- Chơi tự chọn 

* Thứ 4: 

- HĐCCĐ: Nhặt sỏi 

để tạo thành số 9    

- TCVĐ: Nhảy khiêu 

vũ 

- Chơi tự chọn 

* Thứ 5: 

- HĐCCĐ: Quan sát 

cái diều  

- TCVĐ: Bắt bướm 

- Chơi tự chọn 

* Thứ 6: 

- HĐCCĐ: Chơi lăn 

bóng dưới bể cát và 

nước 

* Thứ 2: 

- HĐCCĐ: Quan sát 

thời tiết  

- TCVĐ: Bịt mắt 

đánh trống 

- Chơi tự chọn. 

* Thứ 3: 

- HĐCCĐ: Quan sát 

đâm trồi của cây  

- TCVĐ: Chuyển quả 

- Chơi tự chọn 

* Thứ 4: 

- HĐCCĐ: - Quan 

sát cây hoa giấy  

- TCVĐ: Hái quả 

- Chơi tự chọn 

* Thứ 5: 

- HĐCCĐ: Giao lưu 

yoga với 3 lớp A1, 

A2, A4  

" Nhảy bao bố"  

- Chơi tự chọn 

* Thứ 6: 

- HĐCCĐ: Quan sát 

và trò chuyện hình 

ảnh về lễ hội  

- TCVĐ: Bánh xe 

* Thứ 2: 

- HĐCCĐ: Quan sát 

đồ chơi là PTGT có 

trong sân trường  

- TCVĐ: Giao lưu 

với lớp MG nhỡ 4 

tuổi : Trò chơi ném 

bóng vào rổ 

- Chơi tự chọn. 

* Thứ 3:  

- HĐCCĐ: Trò 

chuyện các loại 

PTGT có trong khu 

vực để xe của nhà 

trường  

- TCVĐ: Đá bóng 

vào gôn 

- Chơi tự chọn. 

* Thứ 4 : 

- HĐCCĐ: Quan sát 

chiếc xe đạp  

- TCVĐ: Đếm tiếp 

- Chơi tự chọn. 

* Thứ 5:  

- HĐCCĐ: Nhặt 

cánh hoa xếp thành ô 

tô  

* Thứ 2: 

- HĐCCĐ: Quan sát 

đồ chơi là PTGT có 

trong sân trường  

- TCVĐ: Nhặt cánh 

hoa xếp chiếc thuyền 

- Chơi tự chọn. 

* Thứ 3: 

- HĐCCĐ: Trò 

chuyện các loại 

PTGT có trong khu 

vực để xe của nhà 

trường  

- TCVĐ: Thi lấy 

bóng 

- Chơi tự chọn. 

* Thứ 4: 

- HĐCCĐ: Quan sát 

chiếc xe đạp  

- TCVĐ: Đếm tiếp 

- Chơi tự chọn. 

* Thứ 5: 

- HĐCCĐ: Giao lưu 

với khối nhảy olypic  

- TCVĐ: Chạy tiếp 

cờ 

- Chơi tự chọn. 

 

MT16, 

MT91 



- TCVĐ: Cò bắt ếch 

- Chơi tự chọn  

quay 

- Chơi tự chọn 

Biết những nơi như: 

hồ, ao, bể chứa nước, 

giếng, bụi rậm... là 

nguy hiểm và nói 

được mối nguy hiểm 

khi đến gần. (MT16)  

- TCVĐ: Chạy tiếp 

cờ 

- Chơi tự chọn. 

* Thứ 6: 

- HĐCCĐ: Trò 

chuyện về các loại 

biển báo có ở trên 

đường 

- TCVĐ: Người tài 

xế giỏi 

- Chơi tự chọn. 

Biết nhắc nhở người 

khác giữ gìn, bảo vệ 

môi trường (không 

xả rác bừa bãi, bẻ 

cành, hái hoa...) 

(MT91)  

* Thứ 6: 

- HĐCCĐ: Trò 

chuyện về các loại 

tàu thuyền tren biển  

- TCVĐ: Người tài 

xế giỏi 

- Chơi tự chọn.  

Hoạt động chơi góc 

* Thứ 2: Góc dân 

gian (Góc trọng tâm) 

- Chơi ô ăn quan  

* Góc phân vai : 

- rau củ quả và một 

số thực phẩm 

- Phân loại mặt hàng 

ghi tên hàng làm giá 

tiền cho từng mặt 

hàng 

* Góc xây dựng : 

- Xây dựng trung cư 

nhà bé ở bằng gỗ 

*Góc chữ cái: 

-Chép đoạn văn miêu 

tả mùa xuân có các 

loài hoa khoe sắc 

điền những từ còn 

thiếu vào chỗ trống. 

-Tìm chữ trong từ. 

-Tạo chữ từ các 

nguyên vật liệu 

(B,D,Đ) 

*Góc văn học: 

-Làm sơ đồ câu 

truyện. 

* Cô cho trẻ giới 

thiệu tên và các góc 

chơi - trẻ nhắc thông 

điệp của chơi 

+ Hướng dẫn trẻ 

đăng ký góc chơi, 

các ký hiệu và hiệu 

lệnh trong giờ chơi. 

* Góc Xây dựng : 

Ngã tư đường phố 

* Thứ 3: Góc steam 

(Góc trọng tâm) 

- Làm cột đèn giao 

Cô cho trẻ chơi trò 

chơi"Thượng đế cần 

"giới thiệu đồ dùng 

của góc chơi ngày 

hôm nay .Trẻ nói tên 

các góc chơi 

- trẻ nhắc thông điệp 

của chơi 

+ Hướng dẫn trẻ 

đăng ký góc chơi, 

* Thứ 3: Góc tạo 

hình (Góc trọng tâm 

) 

 

MT21, 

MT42 



,đếm số tầng mỗi nhà 

viết số tương ứng và 

ghi tên kiến trúc sư 

* Góc steam: 

- Làm chuồng chim 

- Vỗ tay theo tiết tấu 

* Thứ 5: Góc học tập 

(Góc trọng tâm) 

- TC: tú lơ khơ các 

cách tạo thành 9 , số 

lớn số bé 

*Góc chữ cái : in đồ 

trang trí chữ cái 

* Góc tạo hình : 

- Vẽ tranh đông hồ 

* Góc khám phá : 

- Cây quất (MT21)  

-Xem video câu 

truyện: "Sự tích hoa 

mùa xuân" 

* Thứ 3: Góc xây 

dựng (Góc trọng 

tâm) 

-Xây dựng khu 

chung cư của bé ở 

bằng gạch,gỗ,đếm số 

tầng mỗi khu nhà 

viết số tương ứng và 

ghi tên kiến trúc sư. 

*Góc bán hàng: 

-Rau củ quả và 1 số 

đồ thực phẩm. 

-phân loại các loại 

mặt hàng, hàng giảm 

giá 10% sau tết. 

*Góc tạo hình:  

-Sáng tạo với nguyên 

vật liệu rời, xếp nét 

-Cắt dán hoa mùa 

xuân. 

*Góc gia đình: 

-Nấu những món ăn 

ngon. 

*Góc dân gian: 

-Thách đấu trò chơi 

dân gian: "Ô ăn 

quan". 

thông 

* Góc kỹ năng : 

- Cách lau nhà 

* Góc toán : 

- Súc sắc vui nhộn 

- Tú lơ khơ 

* Thứ 5: Góc phân 

vai (Góc trọng tâm) 

- Chế biến món ăn 

theo ý thích 

* Góc âm nhạc : 

Biểu diễn bài hát 

* Tạo hình : 

- Cắt dán ô tô  

- Vẽ thuyền trên biển 

* Góc Chữ viết: 

- Gạch chân chữ cái 

* Góc phân vai: 

- Phòng khám bệnh 

- Nấu những nón ăn 

trong gia đình 

* Góc tạo hình : 

- nặn một số loại quả 

* Thứ 5: Góc xây 

dựng (Góc trọng 

tâm) 

- Xây bến cảng    

* Góc thiên nhiên: 

Chăm sóc các cây 

xanh 

* Góc văn học :nghe 

kể chuyện bánh trưng 

bánh giày  



* Thứ 5: Góc học 

tập: (Góc trọng tâm) 

-Trò chơi với con 

xúc sắc  

-Trò chơi tú lơ khơ 

cách tạo thành 9,số 

lớn, số bé 

-Trẻ xem lịch gọi 

được tên ,thứ ,tuần 

trong năm (MT42)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Tự làm một số việc đơn giản hằng ngày (vệ sinh cá nhân, trực nhật, chơi...). NSVMTL 

Bài 11: Trang phục gọn gàng, sạch sẽ (MT75)  
 

-Dùng tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, dùng khăn lau tay, dép vệ 

sinh, vòi nước, xả nước đúng cách. 

NSVMTL :Bài 2: Ngồi ngay ngắn trong khi ăn 

-Thực hiện một số quy định ở trường, nơi công cộng về an toàn: 

- Sau giờ học về nhà ngay, không tự ý đi chơi. 

- Đi bộ trên hè; đi sang đường phải có người lớn dắt; đội mũ an toàn khi ngồi trên xe 

máy. 

- Không leo trèo cây, ban công, tường rào…NS VMTLBài 23:Trên đường đến lớp 

(MT19)   

MT75, 

MT19 

Hoạt động chiều 

* Thứ 2: 

- Nghe kể truyện  

- Chơi theo ý thích 

- Nêu gương cuối 

tuần 

* Thứ 3: 

- Trò chơi gắp cua bỏ 

giỏ  

*Thứ 2: 

- Ôn chữ cái B,D,Đ ( 

- Chơi theo ý thích 

- Nêu gương cuối 

tuần 

* Thứ 3: 

- Trò chơi dân gian 

ném vòng vào cổ 

* Thứ 2: 

- Nặn ô tô 

- Chơi theo ý thích 

- Nêu gương cuối 

tuần 

* Thứ 3: 

- Ôn chữ cái G-Y  

- Chơi theo ý thích 

* Thứ 2: 

- Ôn chữ cái 

- Chơi theo ý thích 

- Nêu gương cuối 

tuần 

* Thứ 3: 

- Âm nhạc : những 

bài hát Trong tháng 

 

MT26, 

MT86 



- Chơi theo ý thích 

- Nêu gương cuối 

tuần 

* Thứ 4: 

- KNS: Nạo rau củ 

quả  

- Chơi theo ý thích 

- Nêu gương cuối 

tuần 

* Thứ 5: 

- Nghe đọc thơ  

- Chơi theo ý thích 

- Nêu gương cuối 

tuần 

* Thứ 6: 

- Lao động tập thể : 

Vệ sinh trong lớp  

- Chơi theo ý thích 

- Nêu gương cuối 

tuần  

chai  

- Chơi theo ý thích 

- Nêu gương cuối 

tuần 

* Thứ 4: 

- Lao động tập thể: 

lau lá cây  

- Chơi theo ý thích 

- Nêu gương cuối 

tuần 

* Thứ 5: 

-YOGA: Tư thế cái 

cây 

- Chơi theo ý thích 

- Nêu gương cuối 

tuần 

Tư thế chiến binh 2 

* Thứ 6: 

- Làm bài tập vở toán 

(Trang 15)  

- Chơi theo ý thích 

- Nêu gương cuối 

tuần  

- Nêu gương cuối 

tuần 

* Thứ 4: 

- Làm bài tập vở toán 

(Trang 14) Nhận biết 

giống nhau- khác 

nhau  

- Chơi theo ý thích 

- Nêu gương cuối 

tuần 

* Thứ 5: 

- Nghe đọc Thơ  

- Chơi theo ý thích 

- Nêu gương cuối 

tuần 

* Thứ 6: 

- Nghe hát  

- Chơi theo ý thích 

- Nêu gương cuối 

tuần  

Giải quyết vấn đề 

đơn giản bằng các 

cách khác nhau 

(MT26)  

(Bài em đi chơi 

thuyền, Ngà tư 

đường phố, cá vàng 

bơi) 

- Chơi theo ý thích 

- Nêu gương cuối 

tuần 

* Thứ 4: 

- Lao động tập thể 

- Chơi theo ý thích 

- Nêu gương cuối 

tuần 

* Thứ 5: 

- Làm bài tập vở toán 

(Trang 19)  

- Chơi theo ý thích 

- Nêu gương cuối 

tuần 

* Thứ 6: 

-Trò chơi dân gian: 

Nhảy bao bố, trò 

chơi ném vòng vào 

cổ chai. 

- Chơi theo ý thích 

- Nêu gương cuối 

tuần  

Biết chờ đến lượt 

(MT86)  

Chủ đề - Sự kiện  
Bé với các trò chơi dân 

gian  

lễ hội mùa xuân ( Hội 

chùa Hương)  
PTGT đường bộ  PTGT đường thủy  

 



Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

- Kế hoạch tháng phù hợp với chủ đề, sự kiện 

- Các hoạt động hàng ngày đúng thời khoá biểu 

- Kế hoạt động hàng ngày đúng phương pháp 

Đã duyệt 

Phó hiệu trưởng CM 

Nguyễn Thị Lê  


